
DƯ ĐẦU KỲ 625,583,615   
01/01 Bac Hue Cau Giay CT GTA Hà Nội 2025 1,500,000
01/01 Que Tra CT GTA Hà Nội 2025 1,000,000
01/01 Pham Thi Bich Phuong CT GTA Hà Nội 2025 500,000
01/01 Nguyen Thi Hai Thu CT GTA Hà Nội 2025 500,000
01/01 Tran Thi Hai Yen CT GTA Hà Nội 2025 300,000
02/01 Thuy Nguyen Le CT GTA Hà Nội 2025 500,000
02/01 Thanh Huong CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
02/01 Huong Thanh Le CT GTA Hà Nội 2025 500,000
02/01 Huyen Quach CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
02/01 Hoang Yen 12F CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 2,000,000
02/01 Le Thi Huong Giang CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 300,000
02/01 Ninh Cong Duong CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 500,000
02/01 Ha Tran Family CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 1,000,000
02/01 Trinh Minh Huy CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 500,000
02/01 Le Thi Hue ban Huy Milan CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 500,000
03/01 VC Cuong Lan Anh CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 500,000
03/01 Ngo Que Duong CT GTA Hà Nội 2025 10,000,000
03/01 Thuy Doan CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 500,000
03/01 Trinh Thi Thuan Binh An CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
03/01 Do Thi Quynh CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 1,000,000
03/01 Dao Thi Thanh Huong CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 1,000,000
03/01 Le Thi Dong CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 500,000
03/01 Mai Huong CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 1,000,000
03/01 Hoa Nguyen CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 300,000
03/01 Tran Trung Kien CT GTA Hà Nội 2025 500,000
03/01 Hien Mart Dong Anh CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 1,500,000
03/01 Anh Viet To CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 300,000
03/01 Nguyen Nhien CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 300,000
03/01 Le Dinh Vu CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 2,000,000
03/01 Masia Phan CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 1,000,000
03/01 Van Nguyen CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 2,000,000
03/01 GD Lan Huy CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 1,000,000
03/01 Pham Duc Duy CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 1,000,000
04/01 Nguyen Nguyet Minh CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 200,000
04/01 Nguyen Xuan Phuc CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 2,000,000
04/01 Ngo Nguyen Hang CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
04/01 Fb Thanh Trần CT Cây Mùa Xuân A Lưới Huế 2025 1,500,000
04/01 Anh Nga Nguyen CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 500,000
04/01 Me Ti Tom CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 500,000
04/01 Nguyen Thi Ha Giang CT GTA HCM 2025 300,000
04/01 Tyler Nguyen CT Cây Mùa Xuân A Lưới Huế 2025 3,300,000
04/01 Rosie Thai CT GTA HCM 2025 100,000
04/01 Nguyen Thi Quynh Nga CT GTA HCM 2025 1,000,000
04/01 Em Thuy CT GTA HCM 2025 222,222
04/01 Le Xuan Son CT GTA HCM 2025 1,000,000
04/01 Hoang Thi Kieu CT GTA HCM 2025 300,000
04/01 EN CT GTA HCM 2025 200,000
04/01 Nguyen Pham Thien Binh CT GTA HCM 2025 600,000
04/01 Le Nhat Minh CT GTA HCM 2025 500,000
06/01 Doan Anh Thu CT GTA HCM 2025 100,000
06/01 Bon va Bo CT GTA HCM 2025 600,000
06/01 An To Chi Mai Em Nga CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 600,000
06/01 Nguyen Bach Thao Vy CT GTA HCM 2025 500,000
06/01 Sinh Dong CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 1,000,000

BÁO CÁO THU CHI QUỸ 1501

THÁNG 01/2025

NGÀY TÊN/ NICK DIỄN GIẢI THU CHI

Page 1 of 55



NGÀY TÊN/ NICK DIỄN GIẢI THU CHI

06/01 Phuong Vy CT GTA HCM 2025 300,000
06/01 Em Thao ban Chi Phuong Tran CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 300,000
06/01 Me con co Hoang Thinh CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 1,000,000
06/01 Chi Tuyet Tran CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 500,000
06/01 Nguyen Thi Hong Van CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 200,000
06/01 Trang Do Store CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 5,000,000
06/01 Anh Nguyen Thai Dung CT Cây Mùa Xuân A Lưới Huế 2025 9,000,000
06/01 TY CT GTA HCM 2025 300,000
07/01 Nguyen Thi Huong Giang CT GTA HCM 2025 200,000
07/01 Quyen Dang USADI CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 1,000,000
07/01 Kachi Dong Anh CT Xuân Biên Cương Sơn La 2025 1,500,000
07/01 Vc Chung Linh ban Ruacon CT Xuân Biên Cương Sơn La 2025 2,000,000
07/01 Cong ty HTCONS Ruacon CT Xuân Biên Cương Sơn La 2025 5,000,000
07/01 My Darling CT Cây Mùa Xuân Đồng Nai 2025 6,500,000
07/01 Lucky Flower CT Xuân Biên Cương Sơn La 2025 18,665,000
07/01 Hoaxuongrong CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 25,000,000
08/01 Nguyen Xuan Truong CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
08/01 Hieu Dao CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 1,000,000
08/01 Maitan CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 1,000,000
08/01 GD Ben va Will CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 1,000,000
08/01 Pham Thi Ngoc Huyen CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 1,000,000
08/01 Nguyen Hieu Hung CT GTA HCM 2025 5,000,000
08/01 Nguyen Thi Sang CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
08/01 Phuong Toan The CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 1,000,000
08/01 Tu Alny CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 500,000
08/01 Tu Alny CT GTA HCM 2025 500,000
08/01 Nguyen Thuy Hoa CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 1,000,000
08/01 Nguyen Van Tuyen CT Xuân Biên Cương Sơn La 2025 21,300,000
08/01 Chi Hanh CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
08/01 Sen Trang CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
08/01 Dang Kieu Trang CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
09/01 Phuong le CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 200,000
09/01 Nguyen Thi Nam CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
09/01 Vu Quang CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 1,000,000
09/01 Nha Comoi CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 200,000
09/01 Anh Nguyet Phung CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
09/01 Do Thi Hop CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 200,000
09/01 Co Hong QC 2000đ Da Lat CT GTA HCM 2025 500,000
09/01 Hoa Van Tap CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 1,000,000
09/01 Pham Thi Bich Huong CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 1,000,000
09/01 Le Kim Chung CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 2,000,000
09/01 Ngo Thi Hoang Oanh CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 1,000,000
09/01 Lien Thuy Le CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
09/01 Le Thu Hang CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
09/01 Thuan Ngan Khanh CT GTA HCM 2025 300,000
10/01 Nguyen Thi Anh Thu CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 1,000,000
10/01 Huynh Thi Anh Linh NNMU số 48 230,000
10/01 Hoang Manh Hai CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 2,000,000
10/01 Chi Nga ban Pham Huyen CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
10/01 Lai Thi Hanh ban Pham Huyen CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 2,000,000
10/01 mai Huong Giang CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
10/01 Lucky Flower CT Xuân Biên Cương Sơn La 2025 21,300,000
10/01 Me Gia Linh CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 1,000,000
10/01 Phung Thi Hong Thai ban Pham HuyenCT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 1,000,000
10/01 Le Thi Thu Hang CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
10/01 Langnghelongban Chị Tuất Hà Tĩnh CMTX 500,000
10/01 Chi Minh Kim Lien CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 1,000,000
10/01 Ban Trang Chị Tuất Hà Tĩnh CMKTX 500,000
10/01 Nguyen Thi Loan CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 300,000
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10/01 Phuong Tung CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
10/01 Tran Thu Thu Trang Không ghi nội dung ủng hộ 100,000
10/01 Xuan Son va me CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 800,000
11/01 Ẩn danh CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 100,000
11/01 Tran Thai Duc CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
11/01 Nguyen Thi Hai CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 307,000
13/01 Ẩn danh CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 100,000
13/01 Thai Thi Thao Quyn CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
13/01 Nguyen Thi Lap CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
13/01 Nguyen Thi Kim Anh CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
13/01 Ẩn danh CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 100,000
13/01 Chi Tu CT GTA HCM 2025 500,000
13/01 Nguyen Thi Phung Kieu CT GTA HCM 2025 600,000
13/01 Nguyen Vu Ha Linh CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
13/01 Nguyen Thi Chinh NNMU số 48 45,284,000
13/01 Tieuhuongduong Cháu Bảo Phúc Bảo Lục CMTX T1,2,3 trích quỹ 900,000
14/01 Van Nguyen Chị Nga Hưng Yên CMKTX 500,000
14/01 GD Lan Huy Chị Nga Hưng Yên CMKTX 500,000
14/01 Michele_du và gia đình Chị Nga Hưng Yên CMKTX 1,000,000
14/01 Ẩn danh CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 100,000
14/01 Huong Giang mẹ Tí tôm Chị Nga Hưng Yên CMKTX 500,000
14/01 Tepty CT GTA Hà Nội 2025 300,000
14/01 Tepty Chị Nga Hưng Yên CMKTX 300,000
14/01 Vu Thi Ngoan Chị Nga Hưng Yên CMKTX 500,000
14/01 Vu Ngoc Thuy Chị Nga Hưng Yên CMKTX 1,000,000
14/01 Em Thuy Chị Nga Hưng Yên CMKTX 1,000,000
14/01 Nguyen Thi Xuan Son NNMU số 49 5,000,000
14/01 Nguyen Thi Hue Chị Nga Hưng Yên CMKTX 500,000
14/01 Co Quynh Dao CT GTA HCM 2025 900,000
14/01 Pham Bich Loan Chị Nga Hưng Yên CMKTX 300,000
14/01 Phung Anh Nguyet Chị Nga Hưng Yên CMKTX 500,000
14/01 Co Nga Q5 CT GTA HCM 2025 300,000
15/01 Le Duc Anh MTTT Anh Trí ở Huế 200,000
15/01 Duong Thi Anh MTTT Anh Trí ở Huế 200,000
15/01 Ẩn danh MTTT Anh Trí ở Huế 2,000,000
15/01 Le Thi Hoang Trang MTTT Anh Trí ở Huế 500,000
15/01 Wind MTTT Anh Trí ở Huế 500,000
15/01 Hoang Thi Ngoc Quyen MTTT Anh Trí ở Huế 500,000
15/01 Dao Van Hieu MTTT Anh Trí ở Huế 500,000
15/01 Chich Choe MTTT Anh Trí ở Huế 300,000
15/01 Le Nhat Minh MTTT Anh Trí ở Huế 500,000
15/01 ACC CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 100,000
15/01 Vu Thi Kim Thu MTTT Anh Trí ở Huế 200,000
15/01 Bi Ngo MTTT Anh Trí ở Huế 200,000
15/01 Teoty MTTT Anh Trí ở Huế 200,000
15/01 Sen Trang MTTT Anh Trí ở Huế 200,000
15/01 Chich Choe Chị Nga Hưng Yên CMKTX 300,000
15/01 Michele_du và gia đình MTTT Anh Trí ở Huế 500,000
15/01 Bach Lien & Trang MTTT Anh Trí ở Huế 500,000
15/01 Lucky Flower Ủng hộ quỹ NTCM 150,125
15/01 Hanh Duong MTTT Anh Trí ở Huế 1,000,000
15/01 Ngoc Nguyen Chị Nga Hưng Yên CMKTX 500,000
15/01 Pham Duc Thinh Chị Nga Hưng Yên CMKTX 300,000
15/01 Nguyen Thuy Chinh Chị Nga Hưng Yên CMKTX 1,000,000
15/01 Kim Vu CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 100,000
15/01 Nguyen Thi Huyen Trang Chị Nga Hưng Yên CMKTX 200,000
15/01 Nhat Nam Khanh Ngoc CT GTA HCM 2025 600,000
15/01 Ninh Thi Ngoc Yen CT GTA HCM 2025 1,000,000
16/01 Dang Hong Phuong Chị Nga Hưng Yên CMKTX 300,000
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16/01 Tran Thi Hoa Chị Nga Hưng Yên CMKTX 200,000
16/01 Pham Anh Tuyet CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
16/01 C Tuyet Ban Son CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
16/01 C Thuy Ban Son CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 3,000,000
16/01 Một bạn không ghi tên CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 100,000
16/01 Doan Thi Thu CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 200,000
16/01 Nguyen Thi Thu Hien CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 49,657,000
16/01 Dang Thi Khanh Huyen Tra vay HB 600,000
16/01 Nhom Nguyen Viet Hoa MTTT Anh Trí ở Huế 1,000,000
16/01 Le Nhat Minh CT GTA HCM 2025 500,000
16/01 Tran Nguyen Tien Phuc Không ghi nội dung ủng hộ 300,000
16/01 Le Thi Hoang Trang MTTT Anh Trí ở Huế 500,000
16/01 Sonny Nhan MTTT Anh Trí ở Huế 500,000
16/01 Le Thi Thuy Khuong CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 300,000
16/01 Doan Thi Khanh Ly MTTT Anh Trí ở Huế 10,000,000
17/01 Tran Thi Thanh Phuc CT GTA HCM 2025 1,000,000
17/01 Dang Thi Thuy Lieu CT GTA HCM 2025 1,000,000
17/01 Không ghi tên Áo thun ủng hộ quỹ 100,000
18/01 Yen CT GTA HCM 2025 300,000
18/01 Trinh Thi Ly Na CT GTA HCM 2025 1,000,000
18/01 Ho Thi Nhan CT GTA HCM 2025 500,000
18/01 Pham Nhu Quynh CT GTA HCM 2025 300,000
18/01 Chau Thi Kim Loan MTTT Anh Trí ở Huế 500,000
18/01 Rapido Chị Nga Hưng Yên CMKTX 500,000
18/01 Yugi CT GTA HCM 2025 3,000,000
18/01 Lãi KKH 47,631
20/01 Hoa CT GTA HCM 2025 200,000
20/01 Le Thi Hong Gam MTTT Chị H Tham Ken 300,000
20/01 Tu Alny MTTT Chị H Tham Ken 500,000
20/01 Duong Thi Anh MTTT Chị H Tham Ken 200,000
20/01 Vo Thi Quynh Mai MTTT Chị H Tham Ken 500,000
20/01 Vu Thi Kim Thu MTTT Chị H Tham Ken 200,000
20/01 Anh Hai MTTT Chị H Tham Ken 7,000,000
20/01 Hong Van MTTT Chị H Tham Ken 500,000
20/01 Nguyen Thi Chinh MTTT Chị H Tham Ken 200,000
20/01 Chich Choe MTTT Chị H Tham Ken 300,000
20/01 Tuyet Anh MTTT Chị H Tham Ken 1,000,000
20/01 Tran Thi Thi MTTT Chị H Tham Ken 100,000
20/01 Wind MTTT Chị H Tham Ken 500,000
20/01 GD Tina MTTT Chị H Tham Ken 500,000
20/01 Nha Comoi MTTT Chị H Tham Ken 200,000
20/01 DiepHan MTTT Chị H Tham Ken 300,000
20/01 Kim Ngan MTTT Chị H Tham Ken 500,000
20/01 Nguyen Thi Hai Van CT Xuân Biên Cương Sơn La 2025 1,000,000
20/01 Chau Thi Kim Phung MTTT Chị H Tham Ken 12,800,000
20/01 Le Mai CT GTA HCM 2025 600,000
20/01 Do Thi Kim Dung Ủng hộ quỹ NTCM 3,000,000
20/01 Le Ngoc An Lan CT GTA HCM 2025 500,000
21/01 Nguyen Ngoc Quang CT GTA HCM 2025 300,000
21/01 Chi Bao Minh CT GTA HCM 2025 3,000,000
21/01 Thanh Hoa CT Cây Mùa Xuân Thanh Hóa 2025 tiền thừa 1,582,000
21/01 Le Tuan Tu CT GTA HCM 2025 30,000,000
22/01 Violet CT GTA HCM 2025 500,000
22/01 Nguyen Thi Cam Van Chị Định Hà Tĩnh CMTX T1, 2, 3/2025 1,500,000
22/01 Nguyen Quoc Hung Cháu Viết Thắng CMTX T1, 2, 3/2025 1,500,000
22/01 Nguyen Quoc Hung Dì Hoa Kỳ Anh Hà Tĩnh CMTX T1, 2, 3/2025 900,000
24/01 Nguyen Ha Phuong Chị Nga Hưng Yên CMKTX 10,000,000
24/01 Nguyen Thi Quy Mệ Nhương Hà Tĩnh CMTX T1, 2, 3/2025 1,500,000
24/01 Nguyen Thi Quy Em Hoa Cẩm Xuyên Hà Tĩnh CMTX T1, 2, 3/2025 1,200,000
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24/01 Blossom Ủng hộ quỹ NTCM 2,000,000
24/01 Lucky Flower CT Xuân Biên Cương Sơn La 2025 4,955,000
24/01 Dang Thi Kieu Chau Ủng hộ quỹ NTCM 2,000,000
25/01 Le Tuan Tu Cháu Tuấn Tú HCM CMTX  T1, 2, 3/2025 quỹ Covid 600,000
25/01 Le Tuan Tu Bà Mỹ quận 6 HCM CMTX  T1, 2, 3/2025 600,000
25/01 Hoang Thi Ngan Dì Hương Nghệ An CMTX T1, 2, 3/2025 900,000
25/01 Vo Thi Lien CT GTA HCM 2025 300,000
27/01 Nguyen Quoc Hung Anh Dũng Thạch Hà Hà Tĩnh CMTX  T1, 2, 3/2025 1,500,000
30/01 Tran Que Anh CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 200,000
30/01 Trang Thi Thanh Nhan CT Cây Mùa Xuân Viện Thận 2025 500,000
30/01 Lucky Flower Ủng hộ quỹ NTCM 202,500

TỔNG CỘNG 195,496,478  259,806,000     

DƯ CUỐI KỲ 561,274,093   
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